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Hình 

thức  Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  

Đón Trẻ  

- Xem tranh => Trò 

chuyện với trẻ về 

một số thức ăn có 

hại cho sức khỏe 

(không ăn thức ăn 

để tủ lạnh quá lâu, 

không ăn thức ăn 

đã bị móc, uống 

nhiều nước ngọt, 

nước có gas, ăn 

nhiều đồ ngọt dễ 

béo phì không có 

lợi cho sức 

khỏe.…) (MT12) 

- Trò chuyện về các lời 

nói hay => Giáo dục 

trẻ biết nói những lời 

yêu thương dành cho 

mẹ, bà (MT125) 

 

- Xem video => dạy 

trẻ biết một số hoạt 

động trong ngày 

20/10 như: Tặng 

hoa, tặng quà cho 

các mẹ, văn nghệ 

chào mừng ngày 

20/10 (MT71) 

 

- Trò chuyện về các lời 

nói yêu thương => Dạy 

trẻ biết vâng lời, yêu 

quý, kính trọng những 

người thân trong gia 

đình và quan tâm tới 

bà, mẹ, cô nhân ngày 

20/10 (MT125) 

- Trò chuyện với trẻ 

về ngày 20/10 là 

ngày thành lập Hội 

liên hiệp PNVN và ý 

nghĩa của ngày 20/10 

(MT 71) 

Thể dục 

sáng  

Tập thể dục với nhạc theo sự hướng dẫn của cô (MT1) 

Học  
Dạy thơ "mẹ của 

em" 

Nhận biết chữ b, c Chạy 18m trong 

khoảng 5-7 giây  

Dạy hát "Múa cho mẹ 

xem"  

Làm hoa tặng mẹ  



  
Xếp hàng chờ đến 

lượt  

Nghe kể chuyện "Ba 

cô gái (lần 2)   

 Hoạt 

động vui 

chơi 

❖ Toán. chuẩn bị: bút lông bảng, đômino, các bài tập số 6, đếm và khoanh tròn nhóm số lượng 6, bài tập tách gộp 

nhóm số lượng 6, tìm bóng ghép hình, trò chơi rút gỗ 

❖ Vận động. chuẩn bị: túi cát, bóng, lưới, dép đôi, thảm nhảy, ném vòng, bowling, túi cát, đi trên dây, ném vòng, đi 

dép đôi. Rèn kỹ năng vận động: đi trên dây. 

❖ Tạo hình.  chuẩn bị: len bi, hột hạt, cây khô, giấy thủ công, kéo, hồ, đất nặn. Thực hiện tiếp tục sản phẩm chưa thực 

hiện xong trong giờ học. CS6: Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ 

❖ Khám phá thử nghiệm. Chuẩn bị: nước, thau nhựa nhỏ, sỏi, đường, muối, cát, dầu ăn, màu thực phẩm… 

❖ Thư viện. Chuẩn bị các loại sách truyện, đồng dao, thơ. Trẻ biết chọn sách để đọc và xem CS81: Có hành vi giữ 

gìn, bảo vệ sách  

❖ Thư giản: Chơi với gấu bông, đọc sách trong góc thư giản 

❖ Văn học. Sách, truyện tranh, tranh bài thơ: bé ơi, mẹ của em; Tranh A3 rời câu chuyện: ba cô gái, mô hình và rối 

ngón tay các nhân vật trong chuyện" ba cô gái": bà mẹ, ba người con gái, sóc, rùa, nhện  => Xem sách, truyện tranh 

theo ý thích 

❖ Xây dựng. Chuẩn bị: Khối gỗ, gạch nhựa, lắp ráp, cây xanh, đồ chơi tự tạo, hàng rào. Cô hướng dẫn cho trẻ xếp 

cổng, hàng rào, xây nhà, có trồng hoa, cây xanh 

❖ Âm nhạc. Chuẩn bị: song loan, phách tre, gáo dừa,hoa tay, nhạc bài hát: trường của cháu đây là trường mầm non, 

rước đèn dưới trăng, năm ngón tay ngoan, múa cho mẹ xem 

❖ Góc phân vai. chuẩn bị: đồ chơi gia đình, đồ chơi nấu ăn (nồi, bếp, chén, dĩa, đũa muỗng, búp bê...), hướng dẫn trẻ 

thực hiện vai chơi, nhiệm vụ của các thành viên trong vai chơi 

❖ Góc chữ viết. Tô, đồ sao chép chữ cái b, c. Tập tô, tập đồ các nét chữ b, c. Thực hiện bài tập khoanh tròn, nói chữ b, 

c trong từ 

Hoạt 

động  

ngoài 

trời 

Quan sát:  

- Quan sát một số hình ảnh về cách mặc trang phục phù hợp với bản thân trẻ. Trẻ biết mặc trang phục đúng giới tính của 

mình (con gái thì mặc đầm, con trai thì mặc quần tây- áo thun), trẻ có thể tự chọn đồng phục và nói được sở thích riêng 

của minh về trang phục ngày hôm đó mình muốn mặc. CS29: Nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân 

- Quan sát tranh hình ảnh một số món ăn thường ngày của trẻ như: thịt kho trứng, canh đu đủ, canh bí đỏ, bò 



kho…CS19: Trẻ kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày 

- Video bỏ rác đúng nơi quy định https://youtu.be/q5Os_YYGEgY?si=Y6gd4yxl0R5JK92g 

- Xem video nguồn gốc-ý nghĩa ngày 20/10 https://www.youtube.com/watch?v=FoVLw_viBKA 

-  Xem hình ảnh những lời chúc nhân ngày 20/10 

Trò chơi vận động:  

+ TCVĐ cũ: Mèo đuổi chuột, kéo co, chuyền bóng. 

+ TCVĐ mới: Tàu hỏa 

Cách chơi: cô kẻ 2 đường thẳng song song với nhau làm vạch và cho trẻ xếp thành hàng dọc. Tay đặt lên vai nhau làm 

thành đoàn tàu đi trong 2 đường thẳng song song. Khi cô nói " tàu lên dốc" thì các bé sẽ đi bằng gót chân và miệng kêu 

tu tu, khi cô nói " tàu xuống dốc " thì trẻ đi bằng mũi chân và miệng kêu tu tu 

Luật chơi: Trẻ phải xuất phát và dừng lại theo hiệu lệnh của cô. Bạn nào không thực hiện đúng sẽ bị ra ngoài không 

chơi vòng đó 

Chơi tự do: chơi với lá cây, gấp đậu, vẽ bóng, bowling, xếp sỏi, kẹp bóng. Củng cố vận động chạy 18m  

Lao động: Thực hiện dọn, xếp đồ chơi sau khi chơi ngoài trời xong 

Ăn 

 Giới thiệu món ăn: Trò chuyện về Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

Nhắc trẻ không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường 

Ngủ - Nhắc trẻ: Giờ ngủ biết xếp giường ngay ngắn, trật tự khi ngủ 

Vệ sinh 

Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

CS16: Trẻ biết tự rửa mặt và chải răng hằng ngày 

CS15: Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

Biết tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

Biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

Tập luyện kỹ năng cho trẻ:  CS5: Tự mặc và cởi được quần áo (MT 8, 13)  

https://youtu.be/q5Os_YYGEgY?si=Y6gd4yxl0R5JK92g
https://www.youtube.com/watch?v=FoVLw_viBKA


Sinh 

hoạt 

chiều 

- Đọc lại bài thơ: 

mẹ của em 

- Học ngoại khóa 

nhịp điệu 

- Xem những hình ảnh 

trẻ đang hoạt động dọn 

bàn ăn, phụ mẹ rửa 

chén, trẻ chào cô - chào 

ba mẹ khi đi học về,... 

- Trò chuyện => giáo 

dục trẻ biết vâng lời, 

giúp đỡ bố mẹ, cô giáo 

những việc làm vừa sức 

như (lau kệ, dọn bàn 

ăn, xếp muỗng, lau 

bàn,..)  

- Học ngoại khóa vẽ 

- Làm bài tập chữ cái 

trang 5,6 

- Trò chuyện giúp 

trẻ: CS66: Sử dụng 

các từ chỉ tên gọi, 

hành động, tính chất 

và từ biểu cảm, hình 

tượng trong sinh hoạt 

hàng ngày  

- Học ngoại khóa 

nhịp điệu 

- Trò chuyện đưa ra các 

câu hỏi bằng câu đơn 

và dạy trẻ trả lời bằng 

các câu đơn: Con tên 

gì? Nhà con ở 

đâu…) => Nghe hiểu 

nội dung các câu đơn  

- Học ngoại khóa vẽ 

- Làm bài tập tô trang 

18,19 

  

- Nhận xét sản phẩm 

- Đọc biểu cảm bài 

ca dao: gió mùa thu 

mẹ ru con ngủ 

- Làm bài tập tạo 

hình trang 7 

 

  


